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SỞ GD&ĐT CÀ MAU 

TRƯỜNG THPT THỚI BÌNH 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 

MÔN: LỊCH SỬ 12 

NĂM 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 50 phút 

 

 

Câu 1: (ID: 762485) Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên (1287-1288), nhà Trần đã giành thắng lợi 

ở trận quyết chiến chiến lược nào sau đây? 

 A. Phòng tuyến Như Nguyệt (Bắc Ninh). B. Ngọc Hồi - Đống Đa. 

 C. Sông Bạch Đằng (Quảng Ninh, Hải Phòng). D. Đông Bộ Đầu (Hà Nội). 

Câu 2: (ID: 762486) Một trong những địa phương giành chính quyền sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng 

Tám năm 1945 ở Việt Nam là 

 A. Hà Tiên. B. Hà Tĩnh C. Nghệ An. D. Hà Nội. 

Câu 3: (ID: 762487) Trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) của Mỹ, nhân dân 

miền Nam Việt Nam đã giành thắng lợi quân sự nào sau đây? 

 A. Phước Long. B. Vạn Tường C. Tây Nguyên. D. Việt Bắc. 

Câu 4: (ID: 762488) Từ sau Chiến tranh lạnh kết thúc (1989), thế giới phát triển theo một trong những xu thế 

nào sau đây? 

 A. Lấy văn hóa làm trọng tâm. B. Đối thoại, hợp tác. 

 C. Lấy chính trị làm nền tảng. D. Thỏa hiệp để ổn định toàn cầu. 

Câu 5: (ID: 762489) Yếu tố nào sau đây đóng vai trò quyết định sự phát triển "thần kì" của kinh tế Nhật Bản 

trong những năm 1960 - 1973? 

 A. Các công ty Nhật Bản có tiềm lực và sức cạnh tranh cao. 

 B. Tận dụng tốt các yếu tố thuận lợi bên ngoài để phát triển. 

 C. Chính sách quản lí có hiệu quả của Chính phủ Nhật Bản. 

 D. Chi phí cho quốc phòng thấp (không quá 1%GDP). 

Câu 6: (ID: 762490) Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây ở khu vực Mĩ La-tinh đã chọn 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội? 

 A. Ac-hen-ti-na. B. Mê-hi-cô. C. Bra-xin. D. Cu-ba. 

Câu 7: (ID: 762491) Lực lượng vũ trang có vai trò nào sau đây trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 

1945 ở Việt Nam? 

 A. Xung kích, hỗ trợ lực lượng chính trị. B. Nòng cốt, quyết định thắng lợi. 

 C. Đông đảo, quyết định thắng lợi. D. Góp phần quan trọng đưa đến thắng lợi. 
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Câu 8: (ID: 762492) Từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản trở thành 

 A. siêu cường tài chính số một thế giới. B. cường quốc công nghiệp số một thế giới.

 C. siêu cường kinh tế của thế giới. D. cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. 

Câu 9: (ID: 762493) Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945-1954), quân dân Việt Nam giành 

được thắng lợi quân sự nào sau đây? 

 A. Vạn Tường. B. Đồng Xoài. C. Điện Biên Phủ. D. Ấp Bắc 

Câu 10: (ID: 762494) Từ sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương, miền Nam Việt Nam tiến hành 

cuộc cách mạng nào sau đây? 

 A. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. B. Cách mạng dân chủ nhân dân. 

 C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. D. Cách mạng tư sản dân quyền. 

Câu 11: (ID: 762495) Nội dung nào sau đây không phải mục đích chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) của quân 

đội nhân dân Việt Nam? 

 A. Tiêu diệt lực lượng địch ở Điện Biên Phủ. B. Giải phóng vùng Tây Bắc. 

 C. Tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. D. Giành lại thế chủ động trên chiến trường 

Câu 12: (ID: 762496) Nội dung nào sau đây không phải là bối cảnh thuận lợi để Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN) mở rộng thành viên trong những năm 90 của thế kỷ XX? 

 A. Không còn sự đối đầu trong khu vực B. Sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông-Tây

 C. Vấn đề Campuchia được giải quyết D. Chiến tranh lạnh kết thúc. 

Câu 13: (ID: 762497) Mục tiêu được chú trọng và là cơ sở để thực hiện các mục tiêu khác của Liên hợp quốc là 

 A. duy trì, mở rộng hợp tác về mọi mặt. B. thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị. 

 C. sự hợp tác về an ninh – quốc phòng. D. duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

Câu 14: (ID: 762498) Để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp, 

năm 1951, Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt đã thống nhất thành 

 A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. B. Mặt trận dân chủ Việt Nam. 

 C. Mặt trận Việt Liên.  D. Mặt trận Liên Việt. 

Câu 15: (ID: 762499) Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng bối cảnh lịch sử của cuộc kháng chiến 

chống Pháp (1945 - 1954)? 

 A. Hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới đang được hình thành. 

 B. Thực dân Pháp có âm mưu quay trở lại xâm lược Việt Nam. 

 C. Đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền Bắc - Nam. 

 D. Phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ. 

Câu 16: (ID: 762500) Quốc gia nào sau đây là một trong những thành viên sáng lập tổ chức Hiệp hội các quốc 

gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967? 

 A. In-đô-nê-xi-a. B. Mi-an-ma. C. Hàn Quốc. D. Lào. 
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Câu 17: (ID: 762501) Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? 

 A. Có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng lớn mạnh. 

 B. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương. 

 C. Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước, đoàn kết. 

 D. Thắng lợi của phe Đồng minh đối với chủ nghĩa phát xít. 

Câu 18: (ID: 762502) Sự kiện nào sau đây đánh dấu hoàn thành quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết? 

 A. Sự ra đời của các Xô viết trong Cách mạng tháng Hai (1917). 

 B. Thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (1922). 

 C. Chính quyền Xô viết ra đời trong Cách mạng tháng Mười (1917). 

 D. Bản hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua (1924). 

Câu 19: (ID: 762503) Sự kiện nào sau đây đánh dấu cuộc khởi nghĩa ở Lam Sơn (thế kỷ XV) thắng lợi, lật đổ 

ách đô hộ của nhà Minh? 

 A. Chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang. B. Chiến thắng Tốt Động-Chúc Động. 

 C. Hội thề Đông Quan.  D. Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa. 

Câu 20: (ID: 762504) Nội dung chính của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là tạo ra một thị trường và cơ 

sở sản xuất chung, trong đó có sự lưu chuyển tự do của 

 A. công nghệ. B. phương tiện sản xuất. C. dịch vụ. D. khoa học. 

Câu 21: (ID: 762505) Nội dung nào sau đây không phải là lí do để Đảng Cộng sản Đông Dương để ra phương 

châm đánh lâu dài trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954)? 

 A. Trong buổi đầu kháng chiến, ta yếu hơn Pháp về kinh tế - quân sự. 

 B. Để có thời gian vừa kháng chiến vừa kiến quốc, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. 

 C. Thực dân Pháp hoàn toàn không có khả năng đánh lâu dài với ta. 

 D. Nhằm chống lại chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh" của thực dân Pháp. 

Câu 22: (ID: 762506) Chiến dịch Việt Bắc thu - đông (1947), chiến dịch Biên giới thu-đông (1950), chiến 

dịch Điện Biên Phủ (1954) của quân đội nhân dân Việt Nam có điểm chung nào sau đây? 

 A. Quân đội ta giành quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ. 

 B. Làm phá sản hoàn toàn kế hoạch quân sự Na-va của Pháp - Mỹ. 

 C. Buộc thực dân Pháp chuyển từ đánh nhanh sang đánh lâu dài với ta. 

 D. Làm phá sản hoàn toàn các kế hoạch quân sự của thực dân Pháp. 

Câu 23: (ID: 762507) Nhận xét nào sau đây về Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là không đúng? 

 A. Đây là cuộc cách mạng mang tính thời đại sâu sắc. 

 B. Đây là cuộc cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét. 
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 C. Đây là cuộc cách mạng có tính chất nhân dân sâu sắc. 

 D. Đây là cuộc cách mạng dân chủ nhân dân điển hình. 

Câu 24: (ID: 762508) Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã để lại bài học học kinh nghiệm nào sau đây đối 

với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay? 

 A. Kết hợp chặt chẽ đấu tranh trên ba mặt trận: chính trị, quân sự và ngoại giao. 

 B. Xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. 

 C. Xây dựng thế trận lòng dân, giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. 

 D. Kết hợp chặt chẽ sức mạnh của tiền tuyến với sức mạnh của hậu phương. 

 

Câu 25: (ID: 762481) Đọc đoạn tư liệu sau đây : 

“Cuộc Chiến tranh lạnh (1947-1989) chủ yếu diễn ra ở châu Âu, nhưng đã làm thay đổi sâu sắc quan hệ quốc 

tế: giữa Mỹ với Liên Xô, giữa các nước Đông Âu với các nước Tây Âu, giữa các nước tư bản chủ nghĩa với 

các nước xã hội chủ nghĩa. Sự đối đầu gay gắt giữa Mỹ và Liên Xô trong thời gian diễn ra Chiến tranh lạnh 

đã làm gia tăng cuộc chạy đua vũ trang, dẫn đến một số cuộc chiến tranh cục bộ trên thế giới”. 

(Nguyễn Anh Thái (chủ biên), Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2015, tr.538) 

 a) Đoạn tư liệu trên phản ánh những biểu hiện của Trật tự thế giới hai cực I-an-ta. 

 b) Một trong những nguyên nhân quyết định  Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (1989) 

là thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

 c) Sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ và Liên bang Nga tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (1989). 

 d) Trong việc tiến hành Chiến tranh lạnh, châu Âu là mục tiêu chiến lược để Mỹ ngăn chặn ảnh hưởng của 

chủ nghĩa xã hội và đàn áp phong trào giải phóng dân tộc. 

Câu 26: (ID: 762482) Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

“Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là 

một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hòa bình, 

dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới”. 

(Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 10, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr. 12). 

 a) Đoạn tư liệu trên đề cập đến thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. 

 b) Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc Việt Nam nhỏ bé đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh, 

đó là đế quốc Mỹ. 

 c) Thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam đánh dấu hệ thống xã hội chủ nghĩa nối liền từ châu Âu sang 

châu Á. 

 d) Thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã chứng minh các dân tộc bị áp bức có khả năng đánh bại các cường 

quốc thực dân. 

 II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
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Câu 27: (ID: 762483) Cho những thông tin trong bảng dưới đây 

 

 a) Bảng thông tin trên thể hiện các sự kiện của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. 

 b) Tuyên ngôn Độc lập là áng văn lập quốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

 c) Khi Hà Nội, Huế, Sài Gòn khởi nghĩa thắng lợi, phát xít Nhật ở các địa phương khác trong cả nước tự 

tan rã và vua Bảo Đại buộc phải tuyên bố thoái vị. 

 d) Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam bắt đầu diễn ra khi Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng 

minh không điều kiện (15/8/1945). 

Câu 28: (ID: 762484) Cho những thông tin trong bảng sau: 

 

 a) Bảng thông tin trên thể hiện hành trình phát triển từ ASEAN 5 đến ASEAN 10. 

 b) Việt Nam gia nhập ASEAN là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình mở rộng Hiệp 

hội ra cả 10 nước trong khu vực 

 c) Nguyên nhân chủ yếu việc mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN diễn ra lâu dài và đây trở ngại là do 

sự chi phối của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực Đông Nam Á. 

 d) Trong những năm 90 của thế kỷ XX, ASEAN mở rộng thành viên trong bối cảnh khu vực và quốc tế có 

những chuyển biến thuận lợi. 

----- HẾT ----- 
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 

 

1.C 2.B 3.B 4.B 5.C 6.D 7.A 8.C 9.C 10.A 

11.D 12.A 13.D 14.D 15.C 16.A 17.A 18.D 19.D 20.C 

21.C 22.D 23.D 24.C       

 

Câu 1 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 11. 

Cách giải: 

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên (1287-1288), nhà Trần đã giành thắng lợi ở trận quyết chiến 

chiến lược trên sông Bạch Đằng. 

Chọn C. 

Câu 2 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Cách giải: 

Một trong những địa phương giành chính quyền sớm nhất trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt 

Nam là Hà Tĩnh. 

Chọn B. 

Câu 3 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975). 

Cách giải: 

Trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965-1968) của Mỹ, nhân dân miền Nam Việt Nam 

đã giành thắng lợi Vạn Tường. 

Chọn B. 

Câu 4 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung thế giới sau Chiến tranh lạnh 

Cách giải: 

Từ sau Chiến tranh lạnh kết thúc (1989), thế giới phát triển theo một trong những xu thế đối thoại, hợp tác. 
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Chọn B. 

Câu 5 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 11. 

Cách giải: 

Chính sách quản lí có hiệu quả của Chính phủ Nhật Bản đóng vai trò quyết định sự phát triển "thần kì" của 

kinh tế Nhật Bản trong những năm 1960 - 1973. 

Chọn C. 

Câu 6 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12. 

Cách giải: 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Cu ba ở khu vực Mĩ La-tinh đã chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Chọn D. 

Câu 7 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Lực lượng vũ trang tuy còn ít về số lượng, thiếu thốn về trang bị, non yếu về trình độ tác chiến, nhưng có vai 

trò rất quan trọng trong hoạt động vũ trang tuyên truyền, góp phần phát triển lực lượng chính trị; tiến công 

quân sự ở một số nơi gây thanh thế cho cách mạng, đồng thời là lực lượng xung kích, lực lượng nòng cốt, 

hỗ trợ quần chúng nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền khi thời cơ đến. 

Chọn A. 

Câu 8 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12. 

Cách giải: 

Từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản trở thành siêu cường kinh tế của thế giới. 

Chọn C. 

Câu 9 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954). 

Cách giải: 
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Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945-1954), quân dân Việt Nam giành được thắng lợi trong 

trận Điện Biên Phủ. 

Chọn C. 

Câu 10 (TH): 

Phương pháp: 

Giải thích. 

Cách giải: 

Sau Hiệp định Giơ – ne – vơ năm 1954, Mĩ liền thế chân Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm 

với âm mưu chia cắt lâu dài nước ta, biến miền Nam Việt Nam trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ vì vậy 

miền Nam Việt Nam phải tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

Chọn A. 

Câu 11 (TH): 

Phương pháp: 

Giải thích. 

Cách giải: 

Trong chiến dịch Biên giới thu đông (1950), chiến thắng của ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường 

vì vậy giành lại thế chủ động trên chiến trường không phải là mục đích chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). 

Chọn D. 

Câu 12 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Không còn sự đối đầu trong khu vực không phải là bối cảnh thuận lợi để Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

(ASEAN) mở rộng thành viên trong những năm 90 của thế kỷ XX. 

Chọn A. 

Câu 13 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Liên hợp quốc. 

Cách giải: 

Mục tiêu được chú trọng và là cơ sở để thực hiện các mục tiêu khác của Liên hợp quốc là duy trì hoà bình và 

an ninh thế giới. 

Chọn D. 

Câu 14 (NB): 

Phương pháp: 
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SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954). 

Cách giải: 

Để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp, năm 1951, Mặt trận 

Việt Minh và Hội Liên Việt đã thống nhất thành Mặt trận Liên Việt. 

Chọn D. 

Câu 15 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, được sự trợ giúp của Anh, Pháp nhanh chóng quay trở lại xâm lược 

nước ta một lần nữa. Cuộc kháng chiến chống Pháp của Việt nam được ra đời trong bối cảnh hệ thống xã hội 

chủ nghĩa trên thế giới đang được hình thành, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ. 

=> Đất nước tạm thời bị chia cắt thành hai miền Bắc – Nam phản ánh không đúng bối cảnh lịch sử của cuộc 

kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954). 

Chọn C. 

Câu 16 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung sự thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. 

Cách giải: 

In-đô-nê-xi-a là một trong những thành viên sáng lập tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 

năm 1967. 

Chọn A. 

Câu 17 (TH): 

Phương pháp: 

Loại trừ phương án. 

Cách giải: 

Có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng lớn mạnh không đúng nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng 

tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam vì lực lượng vũ trang ba thứ quân được hình thành trong kháng chiến chống 

Pháp (1945 – 1954). 

Chọn A. 

Câu 18 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 11. 

Cách giải: 
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Sự kiện Bản hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua (1924) đã đánh dấu sự hoàn thành quá trình hình 

thành một nhà nước liên bang, bao gồm nhiều nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa trong khu vực. 

Chọn D. 

Câu 19 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 11. 

Cách giải: 

Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa đánh dấu cuộc khởi nghĩa ở Lam Sơn (thế kỷ XV) thắng lợi, lật đổ ách đô hộ 

của nhà Minh. 

Chọn D. 

Câu 20 (NB): 

Phương pháp: 

SGK Lịch sử 12, nội dung Cộng đồng ASEAN. 

Cách giải: 

Nội dung chính của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) là tạo ra một thị trường và cơ sở sản xuất chung, trong 

đó có sự lưu chuyển tự do của dịch vụ. 

Chọn C. 

Câu 21 (TH): 

Phương pháp: 

Giải thích. 

Cách giải: 

Trong kháng chiến chống Pháp, Đảng đề ra phương châm đánh lâu dài vì ban đầu tương quan lực lượng giữa 

ta và Pháp có nhiều chênh lệch. Với ưu thế về vũ khí, quân sự, Pháp sẽ thực hiện kế hoạch “đánh nhanh thắng 

nhanh”, ta đánh lâu dài sẽ làm chúng ngày càng sa lầy ở chiến trường. Đồng thời đánh lâu dài sẽ tạo điều kiện 

cho ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, tranh thủ được sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. 

=> Thực dân Pháp hoàn toàn không có khả năng đánh lâu dài với ta không phải là lí do để Đảng Cộng sản 

Đông Dương để ra phương châm đánh lâu dài trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954). 

Chọn C. 

Câu 22 (VD): 

Phương pháp: 

So sánh, tìm điểm tương đồng. 

Cách giải: 

A loại vì đến chiến dịch Biên giới thu đông (1950) ta mới giành được quyền chủ động trên chiến trường chính 

Bắc Bộ. 
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B loại vì chỉ có chiến dịch Điện Biên Phủ làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava. 

C loại vì trong ba chiến dịch trên chỉ có chiến dịch Việt Bắc thu đông (1947) làm phá sản kế hoạch đánh nhanh 

thắng nhanh của Pháp. 

=> Chiến dịch Việt Bắc thu - đông (1947), chiến dịch Biên giới thu-đông (1950), chiến dịch Điện Biên Phủ 

(1954) của quân đội nhân dân Việt Nam có điểm chung làm phá sản hoàn toàn các kế hoạch quân sự của thực 

dân Pháp. 

Chọn D. 

Câu 23 (VD): 

Phương pháp: 

Phân tích, nhận xét. 

Cách giải: 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng mang tính thời đại sâu sắc, đây là một cuộc cách mạng 

bạo lực, có tính chất nhân dân sâu sắc. Tính chất nhân dân của cuộc cách mạng thể hiện ở việc đoàn kết toàn 

dân cũng đấu tranh chống Pháp trog một mặt trận đấu tranh chung (Mặt trận Việt Minh), mục tiêu của cách 

mạng tháng Tám đã dược đề ra từ Cương lĩnh chính trị đầu tiên: “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách 

mạng để tiến tới xã hội cộng sản”. 

=> Đây là cuộc cách mạng dân chủ nhân dân điển hình là nhận xét không đúng về Cách mạng tháng Tám năm 

1945 ở Việt Nam. Cách mạng tháng Tám có tính chất dân tộc điển hình, đồng thời có yếu tố dân chủ. 

Chọn D. 

Câu 24 (VDC): 

Phương pháp: 

Phân tích, rút ra bài học kinh nghiệm. 

Cách giải: 

Trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, trước những sự thay đổi của tình hình thế giới và trong nước, Đảng 

đã kịp thời thay đổi sách lược, tạm thời gác lại cách mạng ruộng đất, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc 

để giải quyết nhiệm vụ quan trọng nhất của cách mạng là giải phóng dân tộc, độc lập dân tộc. Sự chuyển 

hướng đó đã tập trung mũi nhọn vào kẻ thù đồng thời đánh đúng nhu cầu quan trọng nhất của người dân => 

Tập hợp được lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Do vậy, trong quá trình xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay, ta cần xây dựng thế trận lòng dân, giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn 

đề giai cấp. 

Chọn C. 

 

Câu 25 (VD): 

 II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
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Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Sai, đoạn tư liệu trên đề cập đến thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 

1954). 

b) Sai, lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc Việt Nam nhỏ bé đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh, 

đó là thực dân Pháp. 

c) Sai, thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam không đánh dấu hệ thống xã hội chủ nghĩa nối liền từ châu 

Âu sang châu Á. Hệ thống xã hội chủ nghĩa nối liền từ châu Âu sang châu Á qua sự kiện Cộng hoà Nhân dân 

Trung Hoa ra đời (1949). 

d) Đúng, thắng lợi của nhân dân Việt Nam đã chứng minh các dân tộc bị áp bức có khả năng đánh bại các 

cường quốc thực dân. 

Câu 26 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Xác định tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Đúng, bảng thông tin trên thể hiện các sự kiện của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam. 

b) Đúng, Tuyên ngôn Độc lập là áng văn lập quốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. 

c) Sai, khi Hà Nội, Huế, Sài Gòn khởi nghĩa thắng lợi, các địa phương vẫn tiếp tục tiến hành khởi nghĩa. 

d) Sai, Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam bắt đầu diễn ra trước khi Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng 

Đồng minh không điều kiện (15/8/1945). Từ ngày 14/8, một số địa phương đã tiến hành khởi nghĩa. 

Câu 27 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Sai, sự chuẩn bị lực lượng để giành lại độc lập tự do của nhân dân Việt Nam được bắt đầu ngay từ khi Đảng 

ra đời. 

b) Sai, văn bản trên đây được Hồ Chí Minh viết để kêu gọi nhân dân toàn quốc tham gia Tổng khởi nghĩa. 

c) Đúng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong mặt trận dân tộc thống nhất là một trong những yếu tố 

quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 



 

 

  

13 

d) Đúng, mỗi quan hệ biện chứng giữa nội lực và ngoại lực, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đã 

được Hồ Chí Minh vận dụng thành công vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. 

Câu 28 (VD): 

Phương pháp: 

- Xem lại đoạn tư liệu. 

- Phân tích tính đúng/sai ở mỗi ý. 

Cách giải: 

a) Đúng, bảng thông tin trên thể hiện hành trình phát triển từ ASEAN 5 đến ASEAN 10. 

b) Đúng, Việt Nam gia nhập ASEAN là dấu mốc quan trọng, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình mở rộng 

Hiệp hội ra cả 10 nước trong khu vực. 

c) Sai, mặc dù các cường quốc có tác động đến khu vực, nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến ASEAN mở rộng 

thành viên chậm là do: Sự khác biệt về thể chế chính trị, kinh tế giữa các nước (trước năm 1995, Việt Nam và 

các nước Đông Dương theo mô hình kinh tế kế hoạch); Bất ổn nội bộ ở một số quốc gia (Campuchia có nội 

chiến kéo dài). Tuy nhiên, sau Chiến tranh Lạnh, khi tình hình khu vực ổn định hơn, quá trình mở rộng ASEAN 

diễn ra nhanh hơn. 

d) Đúng, trong những năm 90 của thế kỷ XX, ASEAN mở rộng thành viên trong bối cảnh khu vực và quốc tế 

có những chuyển biến thuận lợi. 


